[bookmark: _GoBack]DANH SÁCH NGƯỜI TẬP SỰ ĐĂNG KÍ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ 
TẠI ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Đăng ký hộ khẩu thường trú
	Ngày ban hành Quyết định
	Tên Tổ chức
HNLS
	Luật sư hướng dẫn
	
Điện thoại



	01
	Lê Thị Quỳnh Như
	15/7/1993
	Tổ dân phố Hòa Tây, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
	Số: 10/QĐ-BCN
Ngày 14/01/2020
	Công ty luật TNHH MTV Công Khánh
	Võ Công Hạnh
	Đt: 0935 577 6323
Email: 
quynhnhu15793@gmail.com

	02
	Hoàng Nhã Ngọc
	28/11/1989
	08 kiệt 48 Trần Quang Khải, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
	Số: 37/QĐ-BCN
Ngày 08/02/2021
	Văn phòng luật sư Vadein
	Lê Văn Lập
	Đt: 0903 913 190
Email:  
nhangocvadeinco@gmail.com

	03
	Lê Thị Minh Hương
	14/10/1995
	Tổ 16, Trường Đá, phường Thủy Biều, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
	Số: 38/QĐ-BCN
Ngày 08/02/2021
	Văn phòng luật sư Huế
	Nguyễn Văn Phước
	Đt: 0868 222 728 
minhhuonghuelaw@gmail.com

	04
	Tạ Thị Hà
	21/10/1993
	Thôn 2, xã Đắk Kan, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
	Số: 39/QĐ-BCN
Ngày 08/02/2021
	Văn phòng luật sư Huế
	Nguyễn Văn Phước
	Đt: 0961 861 313 
Email: 
hahuelaw@gmail.com

	05
	Nguyễn Thái
	10/10/1996
	Xóm 7, thôn Triều Thủy, xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
	Số: 40/QĐ-BCN
Ngày 08/02/2021
	Văn phòng luật sư Hồng Trần


	Võ Văn Hiệp
	Đt: 0911 082 455
Email:
thainguyen.vip.1996

	06
	Phan Quốc Trung
	13/02/1995
	Xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
	Số: 41/QĐ-BCN
Ngày 08/02/2021
	Công ty luật TNHH Ngọc Hạnh và cộng sự
	Đặng Thị Ngọc Hạnh
	Đt: 0975 600 261
Email: quoctrung175@gmail.com


	07
	Đồng Toàn Diện
	11/12/1981
	Tổ 9, Khu vực 5, phường An Tây, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
	Số: 42/QĐ-BCN
Ngày 08/02/2021
	Công ty luật TNHH Ngọc Hạnh và cộng sự
	Đặng Thị Ngọc Hạnh
	Đt: 0944 149 111 
Email: dongtoandien@gmail.com


	08
	Lê Văn Hoàn
	04/5/1997
	Thôn Võ Xá, xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
	Số: 43/QĐ-BCN
Ngày 08/02/2021
	Công ty luật TNHH Ngọc Hạnh và cộng sự
	Đặng Thị Ngọc Hạnh
	Đt: 0973 277 443 


	09
	Trương Đức Trung
	21/01/1994
	Thôn Lang Châu Nam, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
	Số: 46/QĐ-BCN
Ngày 01/3/2021
	Công ty luật TNHH MTV Công Khánh
	Võ Công Hạnh
	Đt: 0901 896 777  
Email: truongductrung211@gmail.com 

	10
	Trần Minh Thiện
	20/6/1993
	Đội 5, thôn 3, xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
	Số: 47/QĐ-BCN
Ngày 01/3/2021
	Công ty luật TNHH MTV Công Khánh
	Võ Công Hạnh
	Đt: 033 3367 545  
Email: minhthientran206@gmail.com

	11
	Nguyễn Xuân Vĩnh
	01/03/1992
	xóm Thanh Mỹ, xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	Số: 48/QĐ-BCN
Ngày 01/3/2021
	Công ty luật TNHH MTV Công Khánh
	Võ Công Hạnh
	Đt: 0989 027 693  
Email: vinh.dhh@gmail.com

	12
	Nguyễn Viết Tuệ
	10/10/1995
	Thôn 12, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	Số: 49/QĐ-BCN
Ngày 01/3/2021
	Công ty Luật hợp danh Thiên Hà
	Nguyễn Hoài Nam
	Đt: 0349 258 264  
Email: ntuebb101095@gmail.com

	13
	Nguyễn Đăng Thơ
	28/9/1989
	Xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị 
	Số: 50/QĐ-BCN
Ngày 01/3/2021
	Công ty Luật hợp danh Thiên Hà
	Lê Thị Trà My
	Đt: 0932 510 123  
Email: dangtho89@gmail.com 

	14
	Phan Nguyễn Dung Chi
	10/08/1982
	7/32 Nguyễn Phúc Chu, phường Hương Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
	Số: 51/QĐ-BCN
Ngày 01/3/2021
	Công ty Luật hợp danh Thiên Hà
	Lê Thị Trà My
	Đt: 0764 290 037  
Email: dungchi1114@gmail.com  

	15
	Trần Thị Lan
	10/04/1994
	Xã Quảng An, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
	Số: 52/QĐ-BCN
Ngày 01/3/2021
	Công ty Luật hợp danh Thiên Hà
	Lê Thị Trà My
	Đt: 0343 981 259 – 083 676 9348   
Email: lantran36b@gmail.com  

	16
	Hồ Đắc Minh Tân
	14/3/1975
	01/114 Lê Lợi, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
	Số: 56/QĐ-BCN
Ngày 16/3/2021
	Văn phòng luật sư Huế
	Nguyễn Văn Phước
	Đt: 0964 895 511 
Email:
hodacminhtan1975@gmail.com

	17
	Nguyễn Ngọc Phúc
	15/11/1986
	362 Phan Chu Trinh, phường An Cựu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
	Số: 73/QĐ-BCN
Ngày 06/4/2021
	Văn phòng luật sư Lê Bá Khánh
	Lê Bá Nhật Bình
	Đt: 0934 440 339
Email:
Thebluesky555@gmail.com


	18
	Phạm Văn Cường
	09/7/1991
	Thôn 9, xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	Số: 95/QĐ-BCN
Ngày 19/5/2021
	Công ty Luật hợp danh Thiên Hà
	Nguyễn Hoài Nam
	Đt: 0905 958 338   
Email: cuongphamvan338@gmail.com

	19
	Nguyễn Xuân Phương
	19/3/1994
	Thôn Hòa Trạch, xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
	Số: 96/QĐ-BCN
Ngày 19/5/2021
	Công ty Luật hợp danh Thiên Hà
	Nguyễn Hoài Nam
	Đt: 0962 925 160    
Email: Nguyenxuanphuong10255@gmail.com 

	20
	Nguyễn Văn Huy
	10/7/1997
	1/4 Nguyễn Lộ Trạch, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
	Số: 97/QĐ-BCN
Ngày 19/5/2021
	Công ty Luật TNHH Đại Trí
	Phan Minh Bình
	Đt: 0944 861 260    
Email: huynguyenvan710@gmail.com

	21
	Trương Minh Đức
	01/10/1996
	Tổ 8, Khu vực 5, phường Trường An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
	Số: 98/QĐ-BCN
Ngày 19/5/2021
	Công ty Luật TNHH MTV Kỷ Nguyễn và Cộng sự
	Nguyễn Văn Kỷ
	Đt: 0935 545 348     
Email: minhduclawhueG@gmail.com

	22
	Trần Minh Loan
	03/02/1968
	Thôn Cư Chánh, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
	Số: 107/QĐ-BCN
Ngày 09/6/2021
	Công ty Luật TNHH MTV Kỷ Nguyễn và Cộng sự
	Nguyễn Văn Kỷ
	Đt: 0943 333 629      
Email: loanchuyengiacs@gmail.com

	23
	Lê Thị Thu Hiền
	15/11/1987
	Tổ 9, khu vực V, phường An Tây, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
	Số: 108/QĐ-BCN
Ngày 09/6/2021
	Công ty Luật TNHH MTV Kỷ Nguyễn và Cộng sự
	Nguyễn Văn Kỷ
	Đt: 0983 276 762 – 0935 122 829       
Email: thuhienle15@gmail.com

	24
	Ngô Vĩnh Dưỡng
	20/01/1993
	Mỹ Xuân, xã Cam An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
	Số: 109/QĐ-BCN
Ngày 09/6/2021
	Văn phòng luật sư Huế
	Nguyễn Thản
	Đt: 093 606 3212       
Email: ngovinhduong@gmail.com.vn

	25
	Nguyễn Thị An Nhàn
	14/7/1986
	Thôn Tiên Nộn, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
	Số: 122/QĐ-BCN
Ngày 08/7/2021
	Công ty luật TNHH MTV COPLUS
	Nguyễn Thị Hương
	Đt: 0905 59 69 09       
Email: nhan.nguyen@coplus.com.vn 




